DANH MỤC

MẪU BIÊN BẢN VÀ QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THÚ Y

(Ban hành hành kèm theo Quyết định số 06 /2006/QĐ- BNN ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
1. Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

2. Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

3. Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính.

4. Biên bản niêm phong/mở niêm phong thú y.

5. Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.
6. Biên bản tiêu huỷ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

7. Biên bản cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

8. Biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

9. Biên bản bàn giao hồ sơ vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y sang cơ quan điều tra.

10. Biên bản bàn giao tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y sang cơ quan điều tra.

11. Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

12. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thú y bằng hình thức phạt cảnh cáo.

13. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thú y bằng hình thức phạt tiền (theo thủ tục đơn giản).

14. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

15. Quyết định trả lại tang vật, phương tiện bị tạm giữ.

16. Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

17. Quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong trường hợp không áp dụng xử phạt trong lĩnh vực thú y.

18. Quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

19. Quyết định huỷ quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

20. Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

21. Quyết định giải quyết khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

22. Quyết định chuyển hồ sơ vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y sang cơ quan điều tra./.
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